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Hình 4. Khả năng duy trì của mô hình nuôi 
heo trên đệm lót sinh học

Duy trì tốt

Mô hình chăn nuôi heo trên nền đệm lót 
SH không tiếp tục được thực hiện vì có 47% ý 
kiến nông hộ cho rằng nguồn nguyên liệu làm 
đệm lót không đủ thực hiện và 30% nêu lý do 
là hiệu quả chăn nuôi thấp.
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Hình 5. Lý do duy trì mô hình …

Nông hộ trả lời nguyên nhân của việc tái 
chăn nuôi gà trên đệm lót SH là do hiệu quả 
kinh tế cao (93%), chất đệm chuồng chỉ cần 1 
lớp mỏng nên nguyên liệu không cần nhiều 
làm cho chi phí không cao (97%), nguyên liệu 
đệm lót cũng chỉ từ trấu nên rất nông dân rất 
dễ tìm (100%) và khi kết thúc lứa gà nuôi thì 
đệm lót lại được bán một cách dễ dàng (93%).

4. KẾT LUẬN
Chăn nuôi gà trên đệm lót SH có tính 

thích hợp, tính khả thi cao, mang lại hiệu quả 
kinh tế lớn cho nông dân, tác động xã hội tích 

cực và giảm thiểu ảnh hưởng đến môi trường 
cho nên mô hình này có tính bền vững cao 
được nông dân tiếp tục lựa chọn để sản xuất.

Mô hình nuôi heo trên đệm lót SH không 
thực sự thích hợp, tính khả thi chưa cao, hiệu 
kinh tế chưa rõ rệt, hiệu quả môi trường còn 
thấp, tuy có mang lại hiệu quả xã hội nhưng 
chưa đủ để thu hút số lượng lớn người chăn 
nuôi duy trì sản xuất.
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1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Bệnh chân móng là bệnh gây thiệt hại 

đứng thứ 3 trên bò sữa chỉ sau bệnh viêm vú 
và bệnh sinh sản. Bò mắc bệnh chân móng 
giảm khả năng sản xuất sữa (Green và ctv, 
2002), kéo dài thời gian động dục trở lại sau 
khi đẻ (Alawneh và ctv, 2011), giảm mức độ 
động dục (Walker và ctv, 2008), giảm tỷ lệ có 
chửa (Menlendez và ctv, 2003), tăng chi phí 
lao động (Barnes và ctv, 2011) và tăng tỷ lệ 
loại thải (Booth và ctv, 2004). Tỷ lệ mắc bệnh 
chân móng biến động từ 8% ở New Zealand 
(Fabian và ctv, 2014); 24,25-30% ở Đan Mạch 
(Thomsen, 2009); đến 55% ở khu vực Bắc Mỹ 
(Von Keyserlingk, 2012).

Theo Cục Chăn nuôi, năm 2019 cả nước 
có 294.382 con bò sữa, trong đó 199.941 con 

được nuôi trong nông hộ chiếm 70,65% tổng 
đàn; tốc độ tăng trưởng đàn bò sữa là 2,09%/
năm và tốc độ tăng trưởng sản lượng sữa giai 
đoạn 2016-2018 là 8,52% (Cục chăn nuôi, 2019). 
Hiện nay, chăn nuôi bò sữa trong nông hộ có 
xu hướng dịch chuyển từ qui mô 5-10 con/hộ 
lên 15-20 con/hộ. Tuy nhiên, các hộ chăn nuôi 
đang đối mặt với một số bệnh như viêm vú, 
viêm tử cung và bệnh chân móng. Bệnh chân 
móng xảy ra ở hầu hết các hộ chăn nuôi bò 
sữa với tỷ lệ viêm móng ngày càng tăng (Tô 
Thị Phương, 2015; Ngô Đình Tân, 2018), bệnh 
thường xảy ra ở nhóm bò vắt sữa cao hơn các 
nhóm bò cạn sữa, bò tơ và bê (Nguyễn Thanh 
Hải, 2018). Nguyên nhân gây bệnh chân móng 
rất đang dạng trong đó yếu tố qui mô chăn 
nuôi, độ khô thoáng của nền chuồng, sát trùng 
chuồng trại và phương thức cho ăn là những 

điều trị và tăng tỷ lệ loại thải. Nghiên cứu được thực hiện trên 1946 bò sữa của 91 hộ chăn nuôi 
tại huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng nhằm đánh giá hiện trạng về bệnh chân móng ở đàn bò sữa 
nuôi trong nông hộ. Bệnh chân móng được đánh giá thông qua điểm di chuyển bằng cách quan 
sát dáng đi và sống lưng của bò khi di chuyển. Điểm này được đánh giá từ cấp độ 1 (chân móng 
bình thường) đến 5 (bò có 3 chân trở lên bị đau). Điểm cấp độ 2-3 bò bị đau chân tiềm ẩn và điểm 
4-5 là bò đau châm móng lâm sàng. Những bò có điểm di chuyển từ 2 trở lên sẽ được gọt móng để 
đánh giá bệnh tích. Kết quả nghiên cứu cho thấy bệnh chân móng xảy ra ở tất cả các hộ chăn nuôi 
với tỷ lệ 14,8% tổng đàn. Bò đau chân móng lâm sàng (điểm di chuyển mức độ 4) chiếm tỷ lệ cao 
nhất (39,58%). Bệnh chân móng xảy ra ở cả 4 chân nhưng tỷ lệ bị ở chân sau cao hơn chân trước 
(Pp<0,05). Loét đáy móng và tổn thương đường trắng là 2 bệnh tích thường gặp ở đàn bò sữa nuôi 
trong nông hộ của huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. 

Từ khoá: Bệnh chân móng, bò sữa, điểm di chuyển, Lâm Đồng.
ABSTRACT

Lameness in dairy cow in Duc Trong district, Lam Dong province
Lameness is the third most expensive health problem of dairy animals after mastitis and 

infertility. Affected animals show poor production and reproduction performance, added costs 
of treatment, culling and replacement result in losses to farmers. The study was conducted on 
1946 dairy cows raising in 91 households in Duc Trong district, Lam Dong province to evaluate 
the current status of lameness in dairy cows. Locomotion score (LS) have been used to identify 
and classify of severity of lameness based on observation of cows standing and walking (gait), 
with special emphasis on their back posture. Visually scored on a scale of 1 to 5, where a score 
of 1 reflects a cow that walks normally and a score of 5 reflects a cow that is three-legged lame. 
Generally, LS of 2 and 3 are considered to represent sub-clinically lame cows; whereas LS of 4 and 5 
represent those cows that are clinically lame. Cows scoring 2 or higher have been exanimated and 
trimmed to evaluate lesion. The result showed that lemeness occurs in all household with the rate 
of 14.8% of the herd. The clinical lame (LS 4) is highest, accounted for 39.58%. Lameness appeared  
to all the 4 limbs, however the incidence is higher in the hind limbs than the front limbs. Sole ulcers 
and white line lesion are 2 of the most common lesions in dairy cows raising in households in Duc 
Trong district, Lam Dong province.

Keywords: Dairy cow, lameness, locomotion score, Lam Dong.
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nguyên nhân chính gây bệnh chân móng trên 
đàn bò sữa hiện nay (Phạm Hồ Hải, 2011). 

Tỉnh Lâm Đồng có khoảng 22,9 ngàn 
con bò sữa với khoảng 1.300 hộ chăn nuôi và 
trang trại, là một trong những tỉnh đứng đầu 
cả nước về số lượng bò sữa và sản lượng sữa. 
Huyện Đức Trọng là một trong những huyện 
trọng điểm về chăn nuôi bò sữa của tỉnh Lâm 
Đồng, nhưng người chăn nuôi bò sữa ở đây 
đang đối mặt với bệnh chân móng xảy ra và 
ngày càng trầm trọng. Tuy nhiên, có ít nghiên 

cứu về bệnh chân móng ở bò sữa ở tỉnh Lâm 
Đồng nói chung và ở huyện Đức Trọng. Do 
đó, mục tiêu của nghiên cứu này nhằm đánh 
giá hiện trạng về bệnh chân móng và các bệnh 
tích thường gặp trong chăn nuôi bò sữa, từ đó 
làm cơ sở để xây dựng một số giải pháp nhằm 
nâng cao hiệu quả phòng và điều trị bệnh 
chân móng.

2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Cách chấm điểm đánh giá “Di chuyển” 

Điểm di chuyển Lưng khi đứng yên Lưng khi di chuyển

Điểm 1: Bình thường
Khi bò đứng yên và khi di chuyển sống 
lưng thẳng.

Điểm 2: Đau móng nhẹ, tiềm ẩn
Khi đứng yên sống lưng thẳng.
Khi di chuyển sống lưng hơi cong về 
phía 2 chân trước.

Điểm 3: Bò đau móng, chưa lâm sàng, 
còn dạng tiềm ẩn
Khi đứng yên sống lứng bò cong nhẹ về 
phía vai. 
Khi di chuyển sống lưng cong.

Điểm 4: Bò đau 1 hoặc 2 chân 
dạng lâm sàng
Khi đứng yên và khi di chuyển sống 
lưng bò cong nhiều, bò di chuyển khó 
khăn.

Điểm 5: Bò đau 3 chân trở lên
Khi đứng lên và khi di chuyển sống 
lưng bò cong nhiều và nhấc 1 chân lên 
(thường là chân đau nhất). Bò di chuyển 
khó khăn và ngần ngại di chuyển, không 
muốn di chuyển.

Hình 1. Cách chấm điểm đánh giá “Di chuyển” (Locomotion score)
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Nghiên cứu được tiến hành trên 1946 
con bò sữa (bò tơ, bò đang vắt sữa và bò cạn 
sữa) của 91 hộ chăn nuôi ở huyện Đức Trọng, 
tỉnh Lâm Đồng từ tháng 11/2019 đến tháng 
12/2020.

Các chỉ tiêu và phương pháp theo dõi: Tỷ 
lệ hộ có bò bị bệnh chân móng (%) và tỷ lệ 
bò bị bệnh chân móng trên tổng đàn bò sữa 
(%) được xác định thông qua đánh giá điểm 
di chuyển (Locomotion score) và mức độ đau 

theo phương pháp của Sprecher và ctv (1997) 
từ cấp độ 1 (chân móng bình thường) đến 5 
(bò có 3 chân trở lên bị đau). Điểm cấp độ 2-3 
bò bị đau móng tiềm ẩn và điểm 4-5 là bò bị 
đau móng lâm sàng (Hình 1). Những con có 
điểm di chuyển ≥2 được chẩn đoán là bị chân 
móng và tiến hành gọt móng để đánh giá chân 
nào bị và bệnh tích (ở các vị trí thành móng, 
vành móng, đáy móng, mũi móng, da móng, 
đường trắng, gót chân,…Hình 2).

Hình 2. Sơ đồ vùng móng chân và các bệnh thường xảy ra

2.2. Xử lý số liệu
Số liệu được xử lý bằng phần mềm Excel 

2013 và SPSS version 20. Các tỷ lệ được so sánh 
bằng Chi-Square (χ2), khác biệt có ý nghĩa khi 
giá trị P<0,05.

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

3.1. Tình hình bệnh chân móng trên đàn bò 
sữa

Kết quả khảo sát cho thấy bệnh chân móng 
xảy ra ở tất cả các hộ điều tra với tỷ lệ 14,8% 
tổng đàn (Bảng 1). Kết quả này tương tự kết 
quả nghiên cứu của Tô Thị Phương (2015) và 
của Ngô Đình Tân và ctv (2018) nghiên cứu trên 
đối tượng bò sữa tại Ba Vì, bệnh viêm móng 

xảy ra ở tất cả các xã với tỷ lệ 11,85-13,84%. Kết 
quả này cao hơn công bố của Phan Thanh Việt 
(2010) khi khảo sát về tỷ lệ chân móng ở TP. Hồ 
Chí Minh và ở Bình Dương với tỷ lệ 10,6%, tuy 
nhiên thấp hơn kết quả khảo sát ở Đan Mạch 
với tỷ lệ 24,25% (Thomsen, 2009).

Kết quả khảo sát cho thấy tỷ lệ bò có điểm 
di chuyển mức 4 (bò đau chân lâm sàng) và  
mức 3 (bò đau chân tiềm ẩn) rất cao, lần lượt 
chiếm là 39,58 và 31,38% (Hình 3). Kết quả này 
ngược với công bố của Ngô Đình Tân và ctv 
(2018) nghiên cứu trên đối tượng bò sữa ở Ba 
Vì, tỷ lệ viêm móng mức độ 2 chiếm tỷ lệ cao 
nhất (50%). Điều này có thể do người chăn 
nuôi bò sữa ở Đức Trọng không tiến hành gọt 



CHĂN NUÔI  ĐỘNG VẬT VÀ CÁC VẤN ĐỀ KHÁC

KHKT Chăn nuôi số 272 - tháng 12 năm 202184

móng định kỳ nên khó phát hiện ra bò bị chân 
móng, và chỉ khi bò bị đau chân nặng thì mới 
phát hiện được và tiến hành gọt móng, điều 
trị. Kết quả này tương đồng với công bố của 
Whay và ctv (2003), tỷ lệ viêm móng được 
phát hiện bởi chủ trang trại là 20-50%. 

Bảng 1. Tỷ lệ hộ có bò bị chân móng 

Chỉ tiêu Số bò bị chân móng Tỷ lệ (%)
Số hộ (n=91) 91 100
Số con 
(n=1.946) 288 14,8

Hình 3. Điểm di chuyển của bò (n=288, điểm)

3.2. Vị trí và bệnh tích của bò bị chân móng
Bệnh chân móng xảy ra ở cả 4 chân, nhưng 

tỷ lệ ở chân sau cao hơn chân trước (P<0,05), 
không có sự khác biệt giữa chân trái và chân 
phải (P>0,05, Hình 4). Kết quả này tương đồng 
với công bố của Sử Thanh Long và ctv (2019) 
nghiên cứu trên cùng đối tượng ở Vĩnh Phúc 
về xu hướng. Tuy nhiên, tỷ lệ bị chân móng ở 
nghiên cứu này cao hơn 1,5 lần so với các công 
bố trước đây (Solano và ctv, 2016; Sử Thanh 
Long và ctv, 2019). Tỷ lệ bị chân móng ở chân 
sau cao hơn chân trước có thể là do chân sau 
chịu lực của cơ thể lớn hơn chân trước và do 
nền chuồng kém, thô nháp, ghồ ghề và người 
dân lại sử dụng trấu làm chất độn chuồng 
vì vậy khi bò chuyển từ trạng thái nằm sang 
đứng dậy thì lực của cơ thể dồn vào 2 chân 
sau rất lớn, nền chuồng và trấu sẽ cọ xát và 
gây vết thương ở móng. Thêm vào đó, chân 
sau thường xuyên tiếp xúc với phân và nước 
tiểu vì vậy vi khuẩn có cơ hội xâm nhập vào 
vết thương và gây ra viêm móng.

Hình 4. Tỷ lệ bị chân móng theo vị trí (n=288, %)

Bệnh tích chủ yếu xảy ra ở đế móng 
(loét đáy móng) và đường trắng (tổn thương 
đường trắng), lần lượt là 51,74 và 21,88% 
(Hình 5). Kết quả này tương đồng với công bố 
của Sử Thanh Long và ctv (2019), tác giả công 
bố rằng bệnh chân móng xảy ra nhiều nhất 
là xuất huyết đế móng và tổn thương đường 
trắng. Xuất huyết, loét đế móng do lớp sừng 
đế móng bị nứt, vỡ hoặc lớp tế bào mầm dưới 
đế móng bị tổ thương. Hơn nữa, khi bò di 
chuyển trên nền sàn thô nháp đã gây tổn hại 
đến lớp sừng giữa đế móng và thành móng 
tạo cơ hội cho các ngoại vật và vi khuẩn xâm 
nhập vào trong gây tổn thương, bầm tím đến 
đường trắng. 

Hình 5. Bệnh tích chân móng của đàn bò 
(n=288)

Tỷ lệ viêm da móng ở nghiên cứu này 
thấp hơn công bố của Clarkson và ctv (1996), 
tỷ lệ viêm da kẽ móng 40-47%. Tuy nhiên, 
bệnh tích ở đế móng cao hơn kết quả công bố 
của Thomas và ctv (2002) và của Sử Thanh 
Long và ctv (2019) có thể là do người chăn 
nuôi ở Đức Trọng chưa có thói quen gọt móng 
định kỳ cho bò, trừ khi bò bị đau chân hoặc 
thấy móng quá dài. 
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cả các hộ khảo sát với tỷ lệ 14,8% tổng đàn. Bò 
đau chân ở mức độ 4 (đau chân nặng) chiếm 
tỷ lệ cao nhất (39,58%). Bệnh chân móng xảy 
ra ở cả 4 chân nhưng tỷ lệ bị ở chân sau cao 
hơn chân trước và bệnh tích thường gặp là 
loét đáy móng và tổn thương đường trắng.
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